
ĐỀ CƯƠNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Quy định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Dự thảo Nghị định bao gồm 3 Chương, 13 Điều, quy định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin về tiền gửi và tài sản của khách hàng, cụ thể:

Chương I: gồm 04 Điều, từ Điều 1 đến Điều 4 quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ và nguyên tắc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng.
Chương II: gồm 07 Điều, từ Điều 5 đến Điều 11 quy định về yêu cầu đối với việc cung cấp thông tin khách hàng; phương thức, giao nhận và thời hạn cung cấp thông tin khách hàng; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng; lưu trữ và bảo quản thông tin khách hàng; quyền và trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng; quy định về xử lý vi phạm.

Chương III: gồm 02 Điều, từ Điều 12 đến Điều 13 quy định về hiệu lực thi hành, tổ chức thực hiện.
A. CĂN CỨ PHÁP LÝ:
- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

- Luật Ngân hàng Nhà nước ngày 16 tháng 6 năm 2010;

- Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

- Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000.
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO:

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh 

Dự thảo quy định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (chi nhánh NHNNg).
Điều 2: Đối tượng áp dụng
Dự thảo quy định đối tượng áp dụng là TCTD, chi nhánh NHNNg, khách hàng của TCTD, chi nhánh NHNNg và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp thông tin khách hàng của TCTD, chi nhánh NHNNg.
Điều 3: Giải thích từ ngữ

Dự thảo giải thích các khái niệm về khách hàng, thông tin khách hàng, thông tin định danh khách hàng, thông tin về tài khoản của khách hàng, thông tin về tài sản khách hàng và thông tin về giao dịch khách hàng để thống nhất cách hiểu và dễ dàng tra cứu, áp dụng văn bản.
Điều 4: Nguyên tắc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng
Dự thảo đưa ra ba nguyên tắc:

- Đối với thông tin khách hàng là thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước trong ngành ngân hàng thì phải được quản lý, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. 
- TCTD, chi nhánh NHNNg ngoài việc cung cấp thông tin theo Nghị định này thì không được cung cấp, tiết lộ thông tin khách hàng cho cá nhân và tổ chức khác.
- Tổ chức, cá nhân được cung cấp thông tin khách hàng chỉ được sử dụng cho mục đích hoạt động của mình, trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Chương II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5: Yêu cầu đối với việc cung cấp thông tin khách hàng 
Dự thảo quy định TCTD, chi nhánh NHNNg phải có quy định nội bộ về giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng. Đồng thời, dự thảo quy định các trường hợp, đối tượng cụ thể mà TCTD, chi nhánh NHNNg được phép cung cấp thông tin, bao gồm: khách hàng; người được thi hành án; cơ quan Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát, kiểm toán nhà nước; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phục vụ cho hoạt động thu thập xử lý thông tin, kiểm tra, thanh tra, cưỡng chế thuế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật có liên quan; một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; tổ chức bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi; đơn vị, cá nhân thuộc bộ máy tổ chức, nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm phục vụ hoạt động nội bộ (quản lý, điều hành, hoạt động; báo cáo cho ngân hàng mẹ và báo cáo cho cơ quan giám sát, thanh tra có thẩm quyền của nước ngoài); một số tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 6: Phương thức, giao nhận và thời hạn cung cấp thông tin khách hàng 

Dự thảo quy định 3 phương thức cung cấp thông tin khách hàng, bao gồm: cung cấp gián tiếp, cung cấp trực tiếp và cung cấp thông qua phương tiện điện tử. Dự thảo cũng quy định cụ thể về cách thức giao nhận và các trường hợp về thời hạn cung cấp thông tin.
Điều 7: Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng
- Dự thảo quy định tổ chức, cá nhân phải gửi yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng cho TCTD, chi nhánh NHNNg bao gồm: lý do, mục đích sử dụng thông tin khách hàng; nội dung, phạm vi thông tin khách hàng yêu cầu cung cấp; thời điểm, địa điểm cung cấp; phương thức cung cấp; hình thức văn bản. 
- Đối với các cá nhân, tổ chức bao gồm người được thi hành án; cơ quan Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát, kiểm toán nhà nước; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phục vụ cho hoạt động thu thập xử lý thông tin, kiểm tra, thanh tra, cưỡng chế thuế; và tổ chức bảo hiểm tiền gửi: dự thảo quy định việc yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng phải được thực hiện dưới hình thức văn bản do Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan ký; đồng thời phải kèm theo tài liệu chứng minh lý do cung cấp thông tin.
- Đối với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác xác minh: dự thảo không quy định yêu cầu tài liệu chứng minh lý do cung cấp thông tin. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cụ thể đơn vị nghiệp vụ được quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng. Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng phải do Thủ trưởng đơn vị ký.
Điều 8: Lưu trữ và bảo quản thông tin khách hàng
Dự thảo quy định tổ chức, cá nhân liên quan phải lưu trữ, bảo quản các văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng, thông tin giao nhận và thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu; đồng thời, chi nhánh NHNNg được lưu trữ thông tin khách hàng tại máy chủ, phương tiện đặt ở nước ngoài để phục vụ hoạt động nội bộ.
Điều 9: Quyền và trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
- Quyền của TCTD, chi nhánh NHNNg: dự thảo quy định TCTD, chi nhánh NHNNg có quyền từ chối cung cấp thông tin bằng văn bản, khởi kiện đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi ép buộc cung cấp thông tin khách hàng trái với quy định của dự thảo Nghị định này.

- Trách nhiệm của TCTD, chi nhánh NHNNg: dự thảo quy định TCTD, chi nhánh NHNNg có trách nhiệm đảm bảo cung cấp thông tin khách hàng chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và phạm vi thông tin được yêu cầu cung cấp. Đồng thời, dự thảo yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg báo cáo ngay cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi phát hiện thông tin khách hàng có dấu hiệu bất hợp pháp, đáng ngờ hoặc liên quan tới rửa tiền.
Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của khách hàng
- Quyền của khách hàng: dự thảo quy định khách hàng được quyền yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng của mình; khiếu nại, khởi kiện TCTD, chi nhánh NHNNg; được TCTD, chi nhánh NHNNg bồi thường thiệt hại do việc cung cấp thông tin khách hàng của mình không đúng đối tượng, không chính xác, không trung thực gây ra.
- Nghĩa vụ của khách hàng: dự thảo quy định khách hàng phải tuân thủ quy định của Nghị định này và hướng dẫn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc yêu cầu, tiếp nhận thông tin khách hàng.
Điều 11: Xử lý vi phạm
Dự thảo không quy định cụ thể mà chỉ đưa ra quy định có tính nguyên tắc: tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Nghị định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật
Chương III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12: Hiệu lực thi hành

Điều 13: Tổ chức thực hiện
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